BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VỀ KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN TRONG LĨNH VỰC Y TẾ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN

(Các thông tin, số liệu tại Báo cáo này chủ yếu được tính từ 01/01/2016 đến nay)

I. KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

1. Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại Bộ Y tế


1.1 Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Trong năm 2016, Bộ Y tế đã tiến hành tự kiểm tra 100% văn bản do mình ban hành, phối hợp ban hành. Trong đó, chưa phát hiện văn bản trái pháp luật.

Bộ Y tế cũng đã tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền đối với 106 văn bản QPPL do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế, bước đầu, chưa phát hiện văn bản trái pháp luật, chỉ có một số văn bản của địa phương còn có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày.

1.2. Rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
Năm 2016, Bộ Y tế đã tiến hành rà soát thường xuyên đối với 257 văn bản. Bộ Y tế cũng đã tổ chức rà soát theo chuyên đề đối với 127 văn bản, trong đó rà soát theo Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 đối với 29 văn bản; rà soát theo Luật Giám định tư pháp đối với 07 văn bản; rà soát quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với 70 văn bản; rà soát liên quan đến Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đối với 17 văn bản; rà soát theo Luật Tiếp cận thông tin đối với 04 văn bản.

Bộ Y tế đã ban hành 03 Quyết định công bố văn bản hết hiệu lực, bao gồm: Quyết định số 4666/QĐ-BYT ngày 29/8/2016 công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế từ 01/01/2016 đến 30/6/2016; Quyết định số 7185/QĐ-BYT ngày 07/12/2016 công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến 31/12/2016; Quyết định số 7292/QĐ-BYT ngày 13/12/2016 công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế kể từ ngày 01/7/2016 theo chuyên đề về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Bộ Y tế đã hoàn thành xây dựng Tập hệ thống hóa điện tử văn bản QPPL về y tế năm 2015.


1.3. Điều kiện bảo đảm về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của Bộ Y tế

Ngày 15/7/2015, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 19/2015/TT-BYT quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL về y tế. Ngày 26/12/2015, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5536/QĐ-BYT về Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL về y tế năm 2016 trong đó bao gồm Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016.

Trên cơ sở Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016, hiện nay, Bộ Y tế đang rà soát, xây dựng Quy chế kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL về y tế để thay thế Thông tư số 19/2015/TT-BYT.
Bộ Y tế hàng năm đã bố trí được kinh phí cho hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Kinh phí này được bố trí từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị.

Thời gian qua, trên cơ sở 09 chuyên viên được giao thực hiện công tác pháp chế tại Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, hiện nay, Vụ phân công 01 chuyên viên phụ trách thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản và 01 chuyên viên thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
2. Kiểm tra, xử lý văn bản trong lĩnh vực y tế tại Bộ Tư pháp

2.1. Kiểm tra văn bản trong lĩnh vực y tế 
Trong năm 2016, Bộ Y tế đã ban hành 52 thông tư và thông tư liên tịch, số lượng văn bản Cục Kiểm tra văn bản nhận được do Bộ Y tế gửi đến là 38 văn bản, chiếm 73%. 
Từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ Y tế đã ban hành 29 thông tư, tuy nhiên, Cục Kiểm tra văn bản mới chỉ nhận được 03 thông tư (Cục đã chủ động tìm văn bản từ các nguồn thông tin khác để thực hiện kiểm tra, tuy nhiên có nhiều văn bản chưa thể tiếp cận). 
Kết quả kiểm tra bước đầu, đối với các văn bản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành từ đầu năm 2016 đến nay, chưa phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. Tuy nhiên, thời gian qua, Bộ Y tế đã ban hành một số quyết định hành chính để đính chính các thông tư do Bộ ban hành, trong đó có chứa nội dung QPPL. Cục Kiểm tra văn bản đã tổ chức kiểm tra nhóm văn bản này và đã thông tin, đề nghị Bộ Y tế sớm có biện pháp xử lý.
2.2. Tình hình xử lý văn bản do Bộ Y tế ban hành

Trong năm 2016, Cục Kiểm tra văn bản có phát hành Kết luận kiểm tra (Kết luận số 38/KL-KTrVB ngày 20/7/2016) đối với 03 văn bản do Bộ Y tế ban hành trong năm 2015, cụ thể là: 

- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của liên bộ Y tế, Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe; 

- Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 57/2015/TT-BYT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Các văn bản nêu trên có nội dung không phù hợp với quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh tại Luật Đầu tư năm 2014. Bộ Y tế cũng đã rất tích cực trong việc xử lý các văn bản này, đến nay, các nội dung không phù hợp đã được xử lý
.
3. Một số nhận định
Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được Bộ Y tế tổ chức, thực hiện thường xuyên. 
Từ năm 2014 đến nay, Cục Kiểm tra văn bản đã thông báo, kết luận kiểm tra đối với 03 thông tư của Bộ Y tế và 02 thông tư liên tịch do Bộ Y tế chủ trì. Đối với những văn bản có nội dung trái pháp luật được Cục Kiểm tra văn bản kết luận, thông tin, Bộ Y tế đều tích cực, chủ động trong việc xử lý.

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được Bộ Y tế quan tâm, chú trọng. Bộ Y tế thực hiện, triển khai việc rà soát thường xuyên, kịp thời xây dựng, ban hành thông tư bãi bỏ những văn bản của Bộ không còn phù hợp. Hàng năm, Bộ Y tế đều ban hành kịp thời Quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế (Công bố 02 lần/năm).
Trong hoạt động phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ, Bộ Y tế (Vụ Pháp chế) đã rất chủ động, tích cực, cầu thị trong quá trình phối hợp, xin ý kiến của Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) đối với các dự thảo văn bản do Bộ xây dựng, ban hành, đối với kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong lĩnh vực y tế. Trong hoạt động tập huấn về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, Bộ Y tế đều quan tâm, cử người tham gia đầy đủ.

II. HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ Y TẾ 
1. Thông tin liên quan đến hệ thống văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế (tính đến hết năm 2016)

Theo kết quả hệ thống hóa kỳ đầu được công bố, tính đến hết ngày 31/12/2013, có 657 văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế còn hiệu lực. Từ năm 2014 đến hết năm 2016, có 176 văn bản được ban hành mới và có 93 văn bản được công bố hết hiệu lực. Trên cơ sở đó, tính đến thời điểm hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực y tế còn hiệu lực gồm 740 văn bản
 (gồm: 11 luật, pháp lệnh; 47 nghị định; 35 quyết định, chỉ thị QPPL của Thủ tướng Chính phủ và 647 thông tư, thông tư liên tịch, quyết định QPPL của Bộ Y tế).


Hệ thống văn bản trong lĩnh vực y tế có thể chia thành 09 nhóm lĩnh vực trên cơ sở 11 Luật, Pháp lệnh (trong đó có 02 Luật, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung):


- Pháp lệnh Dân số năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2008);


- Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người năm 2006;


- Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006;


- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

- Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014);


- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;


- Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

- Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;


- Luật Dược năm 2016.
2. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Pháp lệnh
Theo Báo cáo số 397/BC-BTP ngày 28/12/2016 của Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017, trong năm 2016, Bộ Y tế đã ban hành 08 thông tư và chủ trì, phối hợp ban hành 05 thông tư liên tịch quy định chi tiết thi hành các Luật: Luật Giám định tư pháp; Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật An toàn, vệ sinh lao động. Số lượng văn bản quy định chi tiết thi hành mà Bộ Y tế còn nợ trong năm 2016 là 02/14(
) văn bản (quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế).
Theo Báo cáo số 184/BC-BTP ngày 29/6/2017 của Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh 06 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017, Bộ Y tế đã 03 thông tư quy định chi tiết thi hành các Luật: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế và Bộ luật Hàng hải Việt Nam (trong đó có 02 thông tư là văn bản nợ của năm 2016). Số lượng văn bản quy định chi tiết thi hành mà Bộ Y tế còn tính đến tháng 6/2017 là 05/15(
) văn bản (quy định chi tiết thi hành Luật Dược).

� Thông tin cập nhật theo Báo cáo số 22/BC-BYT ngày 11/01/2017 của Bộ Y tế về công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL về y tế năm 2016 và Báo cáo số 21/BYT-BC ngày 11/01/2017 của Bộ Y tế về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016.


� Các nội dung về điều kiện đầu tư kinh doanh tại các Thông tư đã được đưa vào Nghị định số 98/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016  quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


� Số liệu mang tính tương đối, do kết quả hệ thống hóa kỳ đầu mà Bộ Y tế công bố có sự thống kê số liệu chưa thực sự chính xác. Trong kết quả này, Bộ Y tế công bố danh mục văn bản hết hiệu lực bao gồm cả những văn bản do các cơ quan khác ban hành, tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.


� Đến hết năm 2016, tổng số văn bản quy định chi tiết thi hành các bộ, ngành còn nợ là 14 văn bản của 06 Bộ (Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an).


� Đến tháng 6/2017, tổng số văn bản quy định chi tiết thi hành các bộ, ngành còn nợ là 15 văn bản của 07 Bộ (Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Công an).
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